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STT 

Tên cơ sở 

đào tạo hoặc 

các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá/ 

Công nhận 

Nghị quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng nhận/ 

Công nhân 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

I Cơ sở giáo dục 

1 

Trường ĐH 

TN&MT HN 

(Chu kỳ 1) 

23÷27/12/ 

2017 

Tỉ lệ các 

tiêu chí đạt 

yêu cầu là 

82% 

Số  

13/NQ-

HĐKĐCL  

19/02/2020 

Đạt tiêu 

chuẩn chất 

lượng giáo 

dục 

30/3/2018 30/3/2023 

2 

Trường ĐH 

TN&MT HN 

(Chu kỳ 2) 

17÷21/02/ 

2023 

Đạt tiêu 

chuẩn chất 

lượng giáo 

dục 

Số  

48/NQ-

HĐKĐCL  

18/05/2023 

Đạt 02/6/2023 02/6/2028 

II Chương trình đào tạo 

1 
Ngành Quản 

lý đất đai 

18÷22/10/ 

2019 

Tỉ lệ các 

tiêu chí đạt 

yêu cầu là 

82% 

Số  

13/NQ-

HĐKĐCL  

19/02/2020 

Đạt  27/3/2020 27/3/2025 

2 

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật 

môi trường 

18÷22/10/ 

2019 

Tỉ lệ các 

tiêu chí đạt 

yêu cầu là 

84% 

Số  

14/NQ-

HĐKĐCL  

19/02/2020 

Đạt  27/3/2020 27/3/2025 

3 
Ngành Kế 

toán 

18÷22/10/ 

2019 

Tỉ lệ các 

tiêu chí đạt 

yêu cầu là 

80% 

Số  

15/NQ-

HĐKĐCL  

19/02/2020 

Đạt  27/3/2020 27/3/2025 

4 

Ngành Kinh 

tế tài nguyên 

thiên nhiên 

22÷26/01/ 

2021 

Tỉ lệ các 

tiêu chí đạt 

yêu cầu là 

86% 

Số  

01/NQ-

HĐKĐCL  

01/03/2021 

Đạt 05/4/2021 05/4/2026 

5 

Ngành Quản 

lý tài nguyên 

và môi trường 

22÷26/01/ 

2021 

Tỉ lệ các 

tiêu chí đạt 

yêu cầu là 

90% 

Số  

02/NQ-

HĐKĐCL  

01/03/2021 

Đạt 05/4/2021 05/4/2026 

6 

Ngành Kỹ 

thuật trắc địa 

– Bản đồ 

22÷26/01/ 

2021 

Tỉ lệ các 

tiêu chí đạt 

yêu cầu là 

86% 

Số  

03/NQ-

HĐKĐCL  

01/03/2021 

Đạt 05/4/2021 05/4/2026 

7 Ngành Thủy 24÷27/12/ Tỉ lệ các Số  Đạt 30/3/2022 30/3/2027 

Biểu mẫu 18K 
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STT 

Tên cơ sở 

đào tạo hoặc 

các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá/ 

Công nhận 

Nghị quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng nhận/ 

Công nhân 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

văn học 2021 tiêu chí đạt 

yêu cầu là 

88% 

42/NQ-

HĐKĐCL  

28/02/2022 

8 

Ngành Công 

nghệ thông 

tin 

24÷27/12/ 

2021 

Tỉ lệ các 

tiêu chí đạt 

yêu cầu là 

84% 

Số  

43/NQ-

HĐKĐCL  

28/02/2022 

Đạt 30/3/2022 30/3/2027 

9 

Ngành Quản 

trị dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành 

24÷27/12/ 

2021 

Tỉ lệ các 

tiêu chí đạt 

yêu cầu là 

82% 

Số  

44/NQ-

HĐKĐCL  

28/02/2022 

Đạt 30/3/2022 30/3/2027 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

KT&ĐBCLGD 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Minh Nguyệt 

 

Hà Nội, ngày        tháng 6 năm 2023 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thị Trinh 
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